MA TRẬN , BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

I. Khung ma trận
1. 1. Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra đánh giá giữa học kì II môn KHTN 8 (kiểm tra ở tuần học thứ 28)
- Phân môn hóa từ bài 5- bài 7
- Phân môn sinh từ bài 41- bài 45
- Phân môn lí từ bài 18- bài 22
2. Thời gian làm bài: 90 phút.
3. Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 35% Thông hiểu; 25% Vận dụng; 0% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, gồm 16 câu hỏi ở mức độ nhận biết. 
- Phần tự luận:  6,0 điểm (Thông hiểu:  3 điểm; Vận dụng: 2  điểm; Vận dụng cao: 1 điểm).
5. Chi tiết khung ma trận

	
                            Mức độ
  Nội dung
  Kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số ý/câu
	
Điểm số

	
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	

	Phân môn hóa (20 tiết)

	Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học.
	
	
	1
0. 5đ
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Tính theo phương trình hóa học
	
	
	1
1đ
	
	1
1đ
	
	
	
	2
	
	2

	Tốc độ phản ứng và chất xúc tác
	
	2
0.5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Acid
	
	4
1đ
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1

	Base. Thang pH
	
	2
0.5đ
	
	
	
	
	1
0.5đ
	
	1
	2
	1

	Phân môn sinh (11 tiết)

	Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 
	
	2
0.5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Quần thể sinh vật 
	
	
	1
0.5đ
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Quần xã sinh vật 
	
	1
0.25đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Hệ sinh thái 
	
	
	1
0.5đ
	
	1
0.5đ
	
	
	
	2
	
	1

	Sinh quyển 
	
	1
0.25đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Phân môn lí

	Tác dụng làm quay momen lực
	
	2
0,5
	1
0,5
	
	
	
	
	
	1
	2
	1

	Điện
	
	2
0,5
	
	
	1
0,5
	
	1
0,5
	
	2
	2
	1,5

	Số câu/ý
Số điểm
	
	16
4đ
	5
3đ
	
	3
2đ
	

	2
1đ
	
	10
6,0đ
	16
4,0đ
	10

	Tổng  điểm: 10
	4 điểm
40%
	 3 điểm
30%
	2  điểm
20%
	1 điểm
10%
	10 điểm
100%
	10 điểm
100%




















BẢNG ĐẶC TẢ

	
Nội dung
	
Mức độ
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Ý
	TN
Câu

	Phân môn sinh 
	
	
	
	

	1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

	Nhận biết:

	· Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật
– Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. 
	
	2
	
	C1,2

	
	Thông hiểu:

	– Phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ các môi trường sống của sinh vật.
– Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh hoạ. 
– Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người). Lấy được ví dụ minh hoạ các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật. 
	
	
	
	

	2. Quần thể sinh vật

	Nhận biết:

	– Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật.
– Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố).
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:

	– Lấy được ví dụ minh hoạ cho các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố). 
	1ý
	
	
	C17

	
	Vận dụng:

	–  Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ quần thể.
	
	
	
	

	3. Quần xã sinh vật
	Nhận biết:

	– Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.
– Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (Đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). 
	
	1
	
	C4

	
	Thông hiểu:

	· Lấy được ví dụ minh hoạ các đặc trưng của quần xã..
	
	
	
	

	
	Vận dụng:

	– Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.
	
	
	
	

	4. Hệ sinh thái
	Nhận biết:

	– Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. 
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:

	– Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái.
– Nêu được tầm quan trọng của bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp. 
– Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt).
– Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã. 
- Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.
	1ý
	
	C17
	

	
	Vận dụng cao:

	– Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.
	1ý
	
	C17
	

	5. Sinh quyển
	Nhận biết:

	- Nêu được khái niệm sinh quyển. 
	
	1
	
	C4


	Phân môn hóa

	1. Định luật bảo toàn khối lượng và
phương trình hóa học
	Nhận biết
	· Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học để tìm khối lượng chất chưa biết.
· Nêu được khái niệm phương trình hóa học và các bước lập phương
trình hóa học.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Trình bày được ý nghĩa của phương trình hóa học…
	 1 ý 
	
	Câu 18
	 

	
	Vận dụng
	- Lập được sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ và phương trình hóa học của một số phản ứng cụ thể.
	
	
	
	

	2. Tính theo phương trình hóa học
	Nhân biết
	- Nêu được khái niệm, công thức tính của hiệu suất phản ứng
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Tính đươc khối lượng phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25oC.
	2 ý 
	 
	Câu 19
	

	
	Vận dụng
	- Tính được hiệu suất một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
	 
1 ý 
	 
	 
Câu 18
	

	3. Tốc độ
phản ứng và chất xúc tác
	Nhận biết
	· Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng
· Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng. thực tế.
	 
	2
	
	 C5,6

	
	Thông hiểu
	· So sánh được tốc độ của một số phản ứng hóa học
· Trình bày được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng
· Nhận biết được các loại chất xúc tác.
	
	
	
	

	4. Acid
	Nhận biết
	· Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+)
· Nêu được các tính chất hóa học của acid.
	
	4
	
	C7,8,9,10

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm với dung dịch acid.
	
	 
	
	 

	
	Vận dụng
	-Trình bày và ứng dụng một số acid thông dụng vào đời sống.
- Tính được chất còn dư sau phản ứng trung hòa.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Tính được thể tích hỗn hợp dung dịch acid cần dùng để hòa tan một khối lượng kim loại cho trước.
	
	
	
	

	5. Base. Thang pH
	Nhận biết
	· Nêu được khái niệm base, kiềm là các ion tan tốt trong nước.
· Dung dịch base làm đổi màu các chất chỉ thị như quỳ tím, phenolphtalein.
	
	2
	
	C11,12

	
	Thông hiểu
	· Giải thích được các thí nghiệm tính chất hóa học của base.
· Sử dụng bảng tính tan để phân biệt hydroxide thuộc loại kiềm hoặc base không tan.
	 
	
	 
	

	
	Vận dụng
	· Liên hệ được pH trong dạ dày, máu, trong nước mưa, đất.
· Vận dụng tính chất của base vào trong thực tiễn.
	1 ý
	
	C 20
	

	Tác dụng làm quay của lực
1. Lực có thể làm quay vật
	Nhận biết
	Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.

	
	1
	
	C13

	
	Thông hiểu

	Nêu được đặc điểm của ngẫu lực.
Giải thích được cách vặn ốc,
	1
	
	
	C21a

	
	Vận dụng

	Vận dụng được tác dụng làm quay của lực để giải thích một số ứng dụng trong đời sống lao động (cách uốn, nắn một thanh kim loại để chúng thẳng hoặc tạo thành hình dạng khác nhau).
	
	
	
	

	
	Vận dụngcao

	Thiết kế phương án để uốn một thanh kim loại hình trụ nhỏ thành hình chữ O, L, U hoặc một vật dụng bất kì để sử dụng trong sinh hoạt
	
	
	
	

	2. Đòn bẩy và moment lực
	Nhận biết
	Mô tả cấu tạo của đòn bẩy.
- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật
	
	1
	
	C14


	
	Thông hiểu

	Lấy được ví dụ thực tế trong lao động sản xuất trong việc sử dụng đòn bẩy và chỉ ra được nguyên nhân sử dụng đòn bẩy đúng cách sẽ giúp giảm sức người và ngược lại.
Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	Sử dụng đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
	
	
	
	

	
	Vận dụngcao
	- Thiết kế một vật dụng sinh hoạt cá nhân có sử dụng nguyên tắc đòn bẩy.
	
	
	
	

	Điện
1. Hiện tượng nhiễm điện
	Nhận biết
	Lấy được ví dụ về hiện tượng nhiễm điện.

	
	1
	
	C15

	
	Thông hiểu

	Mô tả cách làm một vật bị nhiễm điện.
Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.
- Chỉ ra được vật nhiễm điện chỉ có thể nhiễm một trong hai loại điện tích.
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.

	1
	
	
	C21b

	
	Vận dụngcao
	- Vận dụng phản ứng liên kết ion để giải thích cơ chế vật nghiễm điện.
	1
	
	
	C21c

	2. Nguồn điện
	Nhận biết
	Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện.
Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
	
	1
	
	C16

	
	Thông hiểu
	Nguồn điện 1 chiều luôn có 2 cực (âm, dương) cố định.
 Nguồn điện xoay chiều đổi cực liên tục.
	
	
	
	













	TRƯỜNG THCS VĨNH AN- TÂN LIÊN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: KHTN 8
Thời gian làm bài: 90 phút



I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Môi trường sống bao gồm các yếu tố
A. tác động riêng rẽ đến sinh vật (có lợi hoặc có hại cho sinh vật).
B. bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết với nhau; có ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.
C. cần thiết, không thể thiếu cho sự tồn tại của sinh vật.
D. không sống bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.
Câu 2. Các nhân tố sinh thái của môi trường bao gồm:
A. Nhân tố vô sinh                                                                    B. Nhân tố con người
C.Nhân tố ánh sáng, nhiệt độ                                                     D.Nhân tố vô sinh và hữu sinh
Câu 3. Chọn nhận định đúng.
A.Quần xã sinh vật là tập hợp các cá thể sinh vật thuộc một loài, cùng sống trong khoảng không gian và thời gian xác định.
B.Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể khác nhau của một loài sinh vật. Mỗi quần thể này sống trong khoảng không gian và thời gian xác định.
C.Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong khoảng không gian và thời gian xác định.
D.Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể thực vật và động vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong khoảng không gian và thời gian xác định.
Câu 4. Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với
A. các nhân tố hữu sinh của môi trường.                                  B. các loài sinh vật sản xuất.
C. các nhân tố vô sinh của môi trường.                                    D. các loài sinh vật tiêu thụ.
Câu 5. Để đánh giá mức độ diễn ra nhanh hay chậm của phản ứng hóa học người ta dùng khái niệm nào sau đây?
A. Tốc độ phản ứng.                                                          B. Cân bằng hóa học.
C. Phản ứng thuận nghịch.                                                D. Phản ứng một chiều.
Câu 6. Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ của hầu hết phản ứng sẽ
A. biến đổi ít.                B. tăng.                               C. giảm.                              D. không đổi.
Câu 7. Phân tử acid gồm có:
A. Một hay nhiều nguyên tử phi kim liên kết với gốc acid.
B. Một hay nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid.
C. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide (OH).
D. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid.
Câu 8. Chất nào sau đây là acid?
A. NaOH.                     B. CaO.                        C. KHCO3.                    D. H2SO4.
Câu 9. Dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. Nước đường.                                             B. Nước cất.
C. Giấm ăn.                                                   D. Nước muối sinh lí.
Câu 10. Hydrochloric acid được dùng nhiều trong ngành nào?
A. Nông nghiệp.                         B. Công nghiệp.                          C. Du lịch.                         D. Y tế.
Câu 11. Calcium hydroxide được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức hoá học của calcium hydroxide là
A. CaO.                        B. Ca(OH)2.                             C. CaSO4.                                                       D. CaCO3.
[bookmark: _Hlk160025487]Câu 12. Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. Potassium hydroxide.                                B. Acetic acid.                        C. Nước.                             D. Sodium chloride.
Câu 13. Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ?
A. Làm quay vật						B. Làm vật đứng yên
C. Không tác dụng lên vật					D. Vật tịnh tiến
Câu 14. Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là đòn bẩy?
A. Cái cầu thang gác					B. Mái chèo
C. Thùng đựng nước					D. Quyển sách nằm trên bàn
Câu 15.  Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng
A. đẩy các vật khác						B. hút các vật khác
C. vừa hút vừa đẩy các vật khác				D. không hút, không đẩy các vật khác
Câu 16. Chọn câu đúng nhất
A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích
B. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm
C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương
D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích

II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm 
Câu 17 (1,5 điểm) :
a. Quần thể sinh vật là gì? Cho ví dụ về quần thể sinh vật?
b. Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái? 
c. Cho các sinh vật sau: Thực vật, sâu, chuột, đại bàng, hươu, hổ, rắn, vi sinh vật. Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn?
Câu 18 (1,5 điểm) :
a.Cho 13 gam zinc (Zn) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) thu được 27,2 gam ZnCl2 và 0,4 gam khí H2. Tính khối lượng của HCl đã phản ứng?
b. Cho 6,4g Copper (Cu) tác dụng với khí oxygen thu được 6g Copper(II)oxide. Tính hiệu suất của phản ứng?
Câu 19: (1,0 điểm) 
         Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong dung dịch hydrochloric acid (HCl), sau phản ứng thu được FeCl2 và khí H2.
        a. Tính thể tích khí H2 thu được ở 25 độ C và 1 bar .
        b. Tính khối lượng muối FeCl2 tạo thành.
Câu 20: ( 0,5 điểm) 
         Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?
Câu 21:(1,5 điểm)
a, Hình 18.4 cho thấy bác thợ dùng cờ lê để vặn một cái bu long, lực tác dụng của bác thợ đẩy vào tay cầm của cờ lê làm nó quay. Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vị trí đặt tay của bác thợ khi dùng cờ lê?
[image: Hình 18.4 cho thấy bác thợ dùng cờ lê để vặn một cái bu long]
b, Giải thích tại sao bụi lại bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng.
c, Đề xuất thí nghiệm để chứng minh rằng thanh thuỷ tinh cọ xát vào mảnh vải lụa có điện tích khác loại với điện tích trên thanh nhựa khi cọ xát vào mảnh vải len.


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2023– 2024
MÔN: KHTN LỚP 8

I.TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/á
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	D



II.TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17
1,5 điểm
	a/- Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới.
· Vd 
	0,25

0,25

	
	b Cấu trúc của một hệ sinh thái gồm:
- Thành phần vô sinh:  gồm các nhân tố vô sinh (đất, nước,đá, nhiệt độ…)
- Thành phần hữu sinh:
+ Sinh vật sản xuất: TV
+ Sinh vật tiêu thụ: ĐV
+ Sinh vật phân giải:Vi sinh vật
	
0,5

	
	c. Vẽ được sơ đồ lưới thức ăn
	0,5

	Câu 18
1 điểm

	a. Tính được khối lượng HCl phản ứng = 27,2+ 0,4 -13 =14,6g
	
0,5

	
	b. – viết ptpu, tính được hiệu suất pu 
	1đ

	Câu 19
1 điểm
	a. Tính thể tích khí H2 thu được ở 25 độ C và 1 bar .
	
0.5

	
	b. Tính khối lượng muối FeCl2 tạo thành.
	
0.5

	Câu 20
1 điểm
	Do trong nọc của ong và kiến có chứa các acid. Khi bôi vôi tôi Ca(OH)2 vào vết ong hoặc kiến đốt sẽ có tác dụng giảm đau do xảy ra phản ứng trung hòa acid trong nọc ong hoặc kiến và base của vôi tôi.
	0.5



	Câu 21
1,5 điểm

	a, Vị trí cầm cờ lê của bác thợ xa trục quay vì giá của lực tác dụng càng xa trục quay thì tác dụng làm quay càng lớn.
	0,5

	
	b, Bụi bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng là do khi cánh quạt quay, ma sát nhiều với không khí xung quanh làm cánh quạt bị nhiễm điện do cọ xát. Do đó, cánh quạt có thể hút được các vật nhỏ nhẹ như bụi trong không khí. Sau mỗi lần sử dụng quạt thì cánh quạt lại bị nhiễm điện và hút thêm một lượng bụi nên ta thấy bụi bám nhiều ở cánh quạt điện sau một thời gian sử dụng.
	0,5

	
	c, Có thể chứng minh bằng cách: Treo thanh nhựa (đã cọ xát vào mảnh vải len) lên giá đỡ, đưa thanh thuỷ tinh (đã cọ xát vào mảnh vải lụa) lại gần, thấy hai thanh hút nhau.
	0,5
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